
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá 

nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao; giải thưởng về khoa học và 

công nghệ, văn học - nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại Tờ trình 

số 15/TTr-BTĐKT ngày 15/01/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. a) Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo số 

tiền thưởng 37.000.000 đồng (Ba mươi bảy triệu đồng) cho 08 cá nhân đạt giải tại 

các cuộc thi toàn quốc năm 2020 (danh sách kèm theo). 

b) Tặng Bằng khen cho 02 cá nhân đạt giải tại các cuộc thi toàn quốc năm 

2020 (danh sách kèm theo).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng 

tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như Điều 2 QĐ; 

- Lưu: VT, THKH. 
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Đỗ Minh Tuấn 



 

 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN 

ĐƯỢC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND  ngày       tháng      năm 2021  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh Thanh Hóa) 

 

A. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo tiền thưởng 

theo Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh cho 08 cá nhân  

I.  Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2020 

TT Cá nhân Vở diễn/ vai diễn 
Giải 

thưởng 

Số tiền 

thưởng 

(đồng) 

1. 

Nhạc công Nguyễn Hữu 

Cao, Nhà hát Nghệ thuật 

truyền thống Thanh Hóa. 

Độc tấu: Kèn 

Tiết mục: “Trần Quốc 

Toản ra quân”; “Chiến 

trận” 

Giải Nhì 7.000.000 

II. Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Chèo toàn quốc - 2020 

TT Cá nhân Vở diễn/ vai diễn 
Giải 

thưởng 

Số tiền 

thưởng 

(đồng) 

1. 

Diễn viên Phạm Văn Hóa 

(Nhật Hóa), Nhà hát Nghệ 

thuật truyền thống Thanh 

Hóa. 

Vai diễn: Lưu Bình 

Trích đoạn: “Lưu Bình - 

Dương lễ” 

Huy 

chương 

Vàng 

6.000.000 

2. 

Diễn viên Lê Văn Cường  

(Mạnh Cường), Nhà hát 

Nghệ thuật truyền thống 

Thanh Hóa. 

Vai diễn: Trần Phương 

Trích đoạn: “Trần 

Phương vào chùa” 

Huy 

chương 

Bạc 

3.500.000 

III. Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Cải lương toàn quốc - 2020 

TT Cá nhân Vở diễn/ vai diễn 
Giải 

thưởng 

Số tiền 

thưởng 

(đồng) 

1. 

Diễn viên Phạm Thị Ngọc 

(Thanh Ngọc), Nhà hát 

Nghệ thuật truyền thống 

Thanh Hóa. 

Vai diễn: Đát Kỷ  

Trích đoạn: “Khát vọng 

Đát Kỷ” 

Huy 

chương 

Bạc 

 

3.500.000 
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IV. Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2020 

TT Cá nhân Vở diễn/ vai diễn 
Giải 

thưởng 

Số tiền 

thưởng 

(đồng) 

1. 

Diễn viên Nguyễn Cộng 

Hòa, Nhà hát Nghệ thuật 

truyền thống Thanh Hóa. 

Vai diễn: Kim Hùng 

Trích đoạn: “Cơ vào 

Hùng” 

Huy 

chương 

Bạc 

3.500.000 

V. Cuộc thi Tài năng diễn viên Múa toàn quốc - 2020 

TT Cá nhân Vở diễn/ vai diễn 
Giải 

thưởng 

Số tiền 

thưởng 

(đồng) 

1. 

Diễn viên Đoàn Tuấn 

Lượng, Nhà hát Ca múa 

Kịch Lam Sơn 

Tác phẩm: “Thằng 

Bờm”; “Lưng gùi cõng 

em” 

Giải ba 5.000.000 

2. 

Diễn viên Lê Hoàng Thùy 

Dung, Nhà hát Ca múa 

Kịch Lam Sơn 

Tác phẩm: “Súy vân 

độc thoại”; “Lưng gùi 

cõng em” 

Giải ba 5.000.000 

VI. Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Kịch nói toàn quốc - 2020 

TT Cá nhân Vở diễn/ vai diễn 
Giải 

thưởng 

Số tiền 

thưởng 

(đồng) 

1. 

Diễn viên Nguyễn Thị 

Hồng, Nhà hát Ca múa 

Kịch Lam Sơn 

Vai diễn: Linh Chi 

Trích từ vở: “Bóng tối 

đường về” 

Huy 

chương 

Bạc 

3.500.000 

 

Tổng (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) + (VI): 37.000.000 đồng  

(Ba mươi bảy triệu đồng). 

B. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo Quyết định số 

33/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh cho 02 cá nhân 

TT Cá nhân Giải thưởng/Cuộc thi 

1. 
Diễn viên Nguyễn Thị 

Khuê 

Diễn viên triển vọng tại Cuộc thi Tài năng diễn 

viên Múa toàn quốc - 2020. 

2.  
Diễn viên Nguyễn Thị 

Thanh 

Tài năng triển vọng tại Cuộc thi Tài năng trẻ diễn 

viên Kịch nói toàn quốc - 2020./. 
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